
Stt Mã học phần
Mã môn 

học
Môn học Thời gian học

Hình thức 

học
Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Số ca học Giảng viên Thông tin GV Ghi chú

1 2511501038501 010385 Vovinam Tối 246 ThS. Nguyễn Võ Tấn Quang 0936877249

2 2511501038502 010385 Vovinam Tối 246 ThS. Nguyễn Tú 0944692218

7 25115010945103 010945 Muay Thái Tối 246 ThS. Phan Thanh Mỹ 0938445888

3 2511501038503 010385 Vovinam Tối 357 ThS. Nguyễn Võ Tấn Quang 0936877249

5 25115010945101 010945 Muay Thái Tối 357 ThS. Phan Thanh Mỹ 0938445888

6 25115010945102 010945 Muay Thái Tối 357 ThS. Nguyễn Tú 0944692218

9 25115011269101 011269 Thể dục nhịp điệu Tối 246

10 25115011269102 011269 Thể dục nhịp điệu Tối 246

11 25115011269103 011269 Thể dục nhịp điệu Tối 246

13 2511501189901 011899 Vovinam nâng cao Tối 357

14 2511501189902 011899 Vovinam nâng cao Tối 357

16 2511510025501 100255 Pickleball Sáng Thứ 7, chủ nhật 29/03/2025 12/04/2025 Ca 1 + Ca 2 ThS. Nguyễn Ngọc Ngà 0966371490

19 25115010013101 010013 Cầu lông Chiều Thứ 7, chủ nhật 29/03/2025 12/04/2025 Ca 3 + Ca 4 ThS. Nguyễn Bảo Luân 0909006134

Danh sách phân lớp kèm theo

Trực tiếp 

778 Nguyễn 

Kiệm

MSTeams

23/04/2025 21/05/2025 Ca 5

24/04/2025 22/05/2025 Ca 5

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI CHÍNH - MARKETING

VIỆN ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

LỊCH HỌC CÁC HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

CÁC LỚP HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC, TỪ XA

* Các Ca học được phân bổ như sau: (Mỗi Ca học là 3 tiết học)

Ca 1: 06g00 – 08g30; Ca 2: 08g30 – 11g00; 

Ca 3: 13g00 – 15g30; Ca 4: 15g30 – 18g00; 

Ca 5: 18g00 – 20g30 

01/04/2025 22/04/2025

31/03/2025 21/04/2025 Ca 5

Ca 5



Số TT MSSV HỌ & TÊN NGÀY SINH TÊN LỚP SỐ ĐIỆN THOẠI Cầu lông MÃ HP

1 2262106003 Nguyễn Đăng Quân 20/05/1997 22DH2K7-QT1 0388299089 X 25115010013101

2 2272110074 Đoàn Cẩm Hậu 28/02/1997 22XDH2K1-TA1.VT 0935756568 X 25115010013101

3 2272110020 Đoàn Văn Tuyển 08/03/1990 22XDH2K1-TA1.VT 0938008781 X 25115010013101

4 2363301003 Nguyễn Thị Ngọc Hồng 21/12/1990 23CDK19-KT3 0974839716 X 25115010013101

5 2363301023 Lê Hồng Nhung 29/03/1998 23CDK19-KT3 0888014889 X 25115010013101

6 2363301022 Nguyễn Ngọc Minh Anh 03/12/1998 23CDK19-KT3 0335136555 X 25115010013101

7 2363301018 Dương Ngọc Bảo Long 13/4/2000 23CDK19-KT3 0898875497 X 25115010013101

8 2363301029 Trần Nguyễn Huyền Trân 30/04/2001 23CDK19-KT3 0947077203 X 25115010013101

9 2363301031 Lê Thị Tiền Giang 16/8/2000 23CDK19-KT3 0984074473 X 25115010013101

10 2363307026 Nguyễn Thế Lực 14/04/1999 23CDK19-MA3 0786341413 X 25115010013101

11 2363307002 Lê Thanh Bình 06/10/2001 23CDK19-MA3 0866442602 X 25115010013101

12 2363307011 Phan Thị Thanh Trúc 18/05/2002 23CDK19-MA3 0827622928 X 25115010013101

13 2363307015 Lương Thuỳ Trang 15/03/2000 23CDK19-MA3 0354425011 X 25115010013101

14 2363307010 Hà Thị Ngọc Trâm 05/08/2001 23CDK19-MA3 0896429858 X 25115010013101

15 2363307009 Phạm Thanh Thiên 15/08/2001 23CDK19-MA3 0769525361 X 25115010013101

16 2363307023 Nguyễn Đoàn Quang Huy 22/08/1998 23CDK19-MA3 0352545340 X 25115010013101

17 2363307024 Chúc Nguyễn Thanh Tùng 02/08/2001 23CDK19-MA3 0989348699 X 25115010013101

18 2363306005 Nguyễn Minh Đức 06/06/2001 23CDK19-QT3 0935338038 X 25115010013101

19 2363306021 Nguyễn Trung 05/09/1989 23CDK19-QT3 0902413838 X 25115010013101

20 2363306023 Nguyễn Thanh Vân 03/01/1999 23CDK19-QT3 0763919348 X 25115010013101

21 2363306007 Trần Thị Phương Hiền 08/05/2002 23CDK19-QT3 0776251677 X 25115010013101

22 2363306024 Dương Thị Quỳnh Như 21/12/2002 23CDK19-QT3 0776758051 X 25115010013101

23 2363306011 Nguyễn Yến Nhi 24/07/2000 23CDK19-QT3 0852212347 X 25115010013101

24 2363104009 Lê Đức Nghĩa 25/05/1994 23CDK19-TC1 0906321001 X 25115010013101

25 2363104017 Trần Trọng Tôn 01/12/2000 23CDK19-TC1 0886142482 X 25115010013101

26 2363304010 Lê Thị Ngọc 02/02/1994 23CDK19-TC3 0978541673 X 25115010013101

27 2363304001 Nguyễn Hoàng Chiêu Anh 30/08/1998 23CDK19-TC3 0938072139 X 25115010013101

28 2363304008 Nguyễn Hoàng Nam 15/10/1998 23CDK19-TC3 0932640362 X 25115010013101

29 2363304013 Nguyễn Thị Huệ Tâm 16/09/1991 23CDK19-TC3 0917297129 X 25115010013101

30 2363304006 Phan Thị Kim Huyền 14/11/1997 23CDK19-TC3 0777191350 X 25115010013101

31 2363304019 Phan Hoàng Trung 27/06/1996 23CDK19-TC3 0981912293 X 25115010013101

32 2363304018 Lê Thị Thu Thuỷ 28/03/1993 23CDK19-TC3 0902507429 X 25115010013101

33 2362101001 Nguyễn Thị Thu Thảo 18/03/1998 23DH2K8-KT1 0356706135 X 25115010013101

34 2362301006 Lê Phúc Trọng 15/09/1995 23DH2K9-KT3 0984615465 X 25115010013101

35 2362301005 Trần Hồng Phượng 02/12/1985 23DH2K9-KT3 0909317032 X 25115010013101

36 2362301003 Phạm Thị Nghĩa 20/10/1983 23DH2K9-KT3 0918237557 X 25115010013101

37 2362301004 Đặng Thanh Nhàn 11/10/1973 23DH2K9-KT3 0907768464 X 25115010013101

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP CẦU LÔNG

Chiều Thứ 7, chủ nhật (29/03/2025 - 12/04/2025)

Giảng viên: Nguyễn Bảo Luân (0909006134)



Số TT MSSV HỌ & TÊN NGÀY SINH TÊN LỚP SỐ ĐIỆN THOẠI Pickleball Mã HP

1 2263106023 Đặng Hoài Tân 23/07/1994 22CDK18-QT1 0981533189 X 2511510025501

2 2262106003 Nguyễn Đăng Quân 20/05/1997 22DH2K7-QT1 0388299089 X 2511510025501

3 2272110081 Trần Đỗ Quyên 12/01/1983 22XDH2K1-TA1.LTT 0903711883 X 2511510025501

4 2272110087 Phạm Thị Xuân Trang 05/03/1982 22XDH2K1-TA1.LTT 0932003319 X 2511510025501

5 2272110041 Trương Thành Tín Tín 26/04/1995 22XDH2K1-TA1.LTT 0966314184 X 2511510025501

6 2272110068 Đặng Giao Niên 27/04/2000 22XDH2K1-TA1.LTT 0934991452 X 2511510025501

7 2272110084 Trần Thu Hằng 03/05/1991 22XDH2K1-TA1.LTT 0916040305 X 2511510025501

8 2272110074 Đoàn Cẩm Hậu 28/02/1997 22XDH2K1-TA1.VT 0935756568 X 2511510025501

9 2363301018 Dương Ngọc Bảo Long 13/4/2000 23CDK19-KT3 0898875497 X 2511510025501

10 2363107002 Trần Vũ Xuân Giang 24/04/1999 23CDK19MA1 0378558211 X 2511510025501

11 2363107007 Nguyễn Ngọc Hoàng Phương 11/10/1998 23CDK19MA1 0868198963 X 2511510025501

12 2363307010 Hà Thị Ngọc Trâm 05/08/2001 23CDK19-MA3 0896429858 X 2511510025501

13 2363307009 Phạm Thanh Thiên 15/08/2001 23CDK19-MA3 0769525361 X 2511510025501

14 2363307023 Nguyễn Đoàn Quang Huy 22/08/1998 23CDK19-MA3 0352545340 X 2511510025501

15 2363307024 Chúc Nguyễn Thanh Tùng 02/08/2001 23CDK19-MA3 0989348699 X 2511510025501

16 2363106010 Nguyễn Quỳnh Như 27/05/2001 23CDK19QT1 0703212307 X 2511510025501

17 2363306005 Nguyễn Minh Đức 06/06/2001 23CDK19-QT3 0935338038 X 2511510025501

18 2363306021 Nguyễn Trung 05/09/1989 23CDK19-QT3 0902413838 X 2511510025501

19 2363306028 Lê Thị Kiều Oanh 07/07/1991 23CDK19-QT3 0393100100 X 2511510025501

20 2363306008 Trần Thị Minh Hiếu 03/03/2000 23CDK19-QT3 0358675828 X 2511510025501

21 2363306020 Dương Thị Ngọc Trâm 22/08/2000 23CDK19-QT3 0948559408 X 2511510025501

22 2363306017 Lê Thị Ngọc Thoa 18/08/1999 23CDK19-QT3 0983782048 X 2511510025501

23 2363306027 Trần Ngọc Thúy Vi 09/10/1999 23CDK19-QT3 0947457276 X 2511510025501

24 2363306006 VŨ THỊ THUÝ HẰNG 16/07/1993 23CDK19-QT3 0924537777 X 2511510025501

25 2363104009 Lê Đức Nghĩa 25/05/1994 23CDK19-TC1 0906321001 X 2511510025501

26 2363104017 Trần Trọng Tôn 01/12/2000 23CDK19-TC1 0886142482 X 2511510025501

27 2363304001 Nguyễn Hoàng Chiêu Anh 30/08/1998 23CDK19-TC3 0938072139 X 2511510025501

28 2363304008 Nguyễn Hoàng Nam 15/10/1998 23CDK19-TC3 0932640362 X 2511510025501

29 2363304004 La Quang Hiển 15/02/1991 23CDK19-TC3 0934070067 X 2511510025501

30 2362101001 Nguyễn Thị Thu Thảo 18/03/1998 23DH2K8-KT1 0356706135 X 2511510025501

31 2362301006 Lê Phúc Trọng 15/09/1995 23DH2K9-KT3 0984615465 X 2511510025501

32 2362301005 Trần Hồng Phượng 02/12/1985 23DH2K9-KT3 0909317032 X 2511510025501

33 2362301003 Phạm Thị Nghĩa 20/10/1983 23DH2K9-KT3 0918237557 X 2511510025501

34 2362301004 Đặng Thanh Nhàn 11/10/1973 23DH2K9-KT3 0907768464 X 2511510025501

35 2362307002 Vũ Như Hùng 03/08/2000 23DH2K9-MA3 0705361468 X 2511510025501

36 2372110027 Ngô Thành Thạch 22/10/1979 23XDH2K2.TA1 0963433333 X 2511510025501

37 2372110013 Nguyễn Thị Bích Trâm 17/8/1994 23XDH2K2.TA1 0789783232 X 2511510025501

38 2372210039 Nguyễn Minh Quang 24/01/1979 23XDH2K2-TA2.VT 0988656393 X 2511510025501

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP PICKLEBALL

Sáng Thứ 7, chủ nhật (29/03/2025 - 12/04/2025)

Giảng viên: Nguyễn Ngọc Ngà (0966371490)



Số TT MSSV HỌ & TÊN NGÀY SINH TÊN LỚP SỐ ĐIỆN THOẠI Muay Thái MÃ HP

1 2263106020 Trần Thị Hoàng Oanh 28/04/1994 22CDK18-KT1 0938931683 X 25115010945103

2 2263101007 Lê Thị Liễu 12/06/2000 22CDK18-KT1 0327273038 X 25115010945103

3 2263101008 Trần Thị Hải Ly 05/08/2000 22CDK18-KT1 0973086264 X 25115010945103

4 2263101001 Trần Kim Quỳnh Anh 14/06/2000 22CDK18-KT1 0973876846 X 25115010945103

5 2263101004 Mai Quế Huệ 19/6/1994 22CDK18-KT1 0903829011 X 25115010945103

6 2363301017 Trần Thảo Minh 11/05/2000 23CDK19-KT3 0835209040 X 25115010945103

7 2363301025 Nguyễn Vũ Ngọc Hiền 16/11/2000 23CDK19-KT3 0961991792 X 25115010945103

8 2363107010 Lê Giang Huynh 06/12/1994 23CDK19MA1 0984123777 X 25115010945103

9 2363307001 Lê Ngọc Minh Anh 10/04/1999 23CDK19-MA3 0868283024 X 25115010945103

10 2363307019 Phạm Thị Thuỳ Dung 28/02/1995 23CDK19-MA3 0903841736 X 25115010945103

11 23633070022 Huỳnh Thị Phương Hằng 2/6/1991 23CDK19-MA3 0919836895 X 25115010945103

12 2363307016 Phạm Hoài Ngọc Huyền 14/12/2000 23CDK19-MA3 0868441412 X 25115010945103

13 2363106027 Đàm Quốc Triệu 03/08/2000 23CDK19QT1 0855435939 X 25115010945103

14 2363306007 Trần Thị Phương Hiền 08/05/2002 23CDK19-QT3 0776251677 X 25115010945103

15 2363306024 Dương Thị Quỳnh Như 21/12/2002 23CDK19-QT3 0776758051 X 25115010945103

16 2363906020 Lê Thị Cát Tường 17/11/2000 23CDK19QT3.TN 0352487899 X 25115010945103

17 2363906017 Cao Ngọc Lâm 22/12/2001 23CDK19QT3.TN 0367153393 X 25115010945103

18 2362307002 Vũ Như Hùng 03/08/2000 23DH2K9-MA3 0705361468 X 25115010945103

19 2372210039 Nguyễn Minh Quang 24/01/1979 23XDH2K2-TA2.VT 0988656393 X 25115010945103

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP MUAY THÁI

TỐI 246 (31/03/2025 - 21/04/2025)

Giảng viên: Phan Thanh Mỹ (0938445888)



Số TT MSSV HỌ & TÊN NGÀY SINH TÊN LỚP SỐ ĐIỆN THOẠI Muay Thái MÃ HP Giảng viên

1 2462101008 Kiều Thanh Huy 08/04/1976 24V.DTA1.1AG 0939126808 X 25115010945101 Phan Thanh Mỹ (0938445888)

2 2462101027 Đoàn Quốc Bảo 29/09/1978 24V.DTA1.1AG 0834211220 X 25115010945101 Phan Thanh Mỹ (0938445888)

3 2462101019 Trương Như Phượng 24/01/1982 24V.DTA1.1AG 0834581238 X 25115010945101 Phan Thanh Mỹ (0938445888)

4 2162308068 Trần Thị Mộng Thảo 18/03/1996 CDK17TC3 0707020828 X 25115010945101 Phan Thanh Mỹ (0938445888)

5 2263110078 Lê Thị Kim Thanh 10/10/1991 DH2_K7TALTT1 X 25115010945101 Phan Thanh Mỹ (0938445888)

6 2262107008 Trương Thị Bảo Quyên 14/01/1997 22DH2K7-MA1 0917828100 X 25115010945101 Phan Thanh Mỹ (0938445888)

7 2262106003 Nguyễn Đăng Quân 20/05/1997 22DH2K7-QT1 0388299089 X 25115010945101 Phan Thanh Mỹ (0938445888)

8 2261102013 Nguyễn Nhật Quyên 01/01/2000 22DHK18-MA1 0909,7733,02 X 25115010945101 Phan Thanh Mỹ (0938445888)

9 2272110012 Dương Chánh Tâm 14/05/1991 22XDH2K1-TA1.VT 0797837085 X 25115010945101 Phan Thanh Mỹ (0938445888)

10 2272110004 Lê Quan Độ 21/01/1980 22XDH2K1-TA1.VT 0947399939 X 25115010945101 Phan Thanh Mỹ (0938445888)

11 2272110001 Trần Thị Hồng Ân 21/12/1979 22XDH2K1-TA1.VT 0907644646 X 25115010945101 Phan Thanh Mỹ (0938445888)

12 2272110067 Tôn Trần Hồng Lộc 18/02/1994 22XDH2K1-TA1.VT 0886686860 X 25115010945101 Phan Thanh Mỹ (0938445888)

13 2272110010 Nguyễn Bảo Ngọc 06/03/1991 22XDH2K1-TA1.VT 0911199999 X 25115010945101 Phan Thanh Mỹ (0938445888)

14 2272110015 Lê Phong Toàn 04/01/1986 22XDH2K1-TA1.VT 0938334488 X 25115010945101 Phan Thanh Mỹ (0938445888)

15 2272110007 Trần Thị Phương Loan 22/5/1981 22XDH2K1-TA1.VT 0915315317 X 25115010945101 Phan Thanh Mỹ (0938445888)

16 2272110078 Võ Thị Cúc Phương 21/3/1985 22XDH2K1-TA1.VT 0909792228 X 25115010945101 Phan Thanh Mỹ (0938445888)

17 2272110074 Đoàn Cẩm Hậu 28/02/1997 22XDH2K1-TA1.VT 0935756568 X 25115010945101 Phan Thanh Mỹ (0938445888)

18 2272110062 Huỳnh Thiên Ái Na 10/10/1994 22XDH2K1-TA1.VT 0987181805 X 25115010945101 Phan Thanh Mỹ (0938445888)

19 2272110085 Lê Văn Ty 22/10/1989 22XDH2K1-TA1.VT 0384963132 X 25115010945101 Phan Thanh Mỹ (0938445888)

20 2272110064 Trần Thị Thùy Giang 02/07/1989 22XDH2K1-TA1.VT 0833771221 X 25115010945101 Phan Thanh Mỹ (0938445888)

21 2272110066 Lê Thị Thanh Giang 16/11/1979 22XDH2K1-TA1.VT 0931161179 X 25115010945101 Phan Thanh Mỹ (0938445888)

22 2372210117 Trần Thị Hồng Thương 31/07/1984 23XDH2K2-TA2.VT 0984913452 X 25115010945101 Phan Thanh Mỹ (0938445888)

23 2363901004 Nguyễn Thị Ngân Quỳnh 20/01/1991 23CDK19KT.TN 0938860166 X 25115010945101 Phan Thanh Mỹ (0938445888)

24 2363901009 Huỳnh Thị Tươi 17/12/1991 23CDK19KT.TN 0982673922 X 25115010945101 Phan Thanh Mỹ (0938445888)

25 2363901002 Trần Công Minh 20/05/2000 23CDK19KT.TN 0349542889 X 25115010945101 Phan Thanh Mỹ (0938445888)

26 2363901007 Đặng Nguyễn Duy Khang 26/11/1997 23CDK19KT.TN 0827734547 X 25115010945101 Phan Thanh Mỹ (0938445888)

27 2363901010 Nguyễn Thị Thanh Thuỳ 29/07/2001 23CDK19KT.TN 0374509157 X 25115010945101 Phan Thanh Mỹ (0938445888)

28 2363901011 Lê Thị Bạch Trúc 28/02/1983 23CDK19KT.TN 0902524524 X 25115010945101 Phan Thanh Mỹ (0938445888)

29 2363901012 Phạm Thị Mỹ Trình 18/05/1989 23CDK19KT.TN 0933043108 X 25115010945101 Phan Thanh Mỹ (0938445888)

30 2363901015 Bùi Minh Thư 07/11/1983 23CDK19KT.TN 0908454952 X 25115010945101 Phan Thanh Mỹ (0938445888)

31 2363901016 Nguyễn Thị Xuân An 11/11/1993 23CDK19KT.TN 0969019404 X 25115010945101 Phan Thanh Mỹ (0938445888)

32 2363901017 Lê Duy Thanh 29/03/1991 23CDK19KT.TN 0977844857 X 25115010945101 Phan Thanh Mỹ (0938445888)

33 2363307003 Võ Thị Thanh Hằng 02/10/1998 23CDK19-MA3 0346838998 X 25115010945101 Phan Thanh Mỹ (0938445888)

34 2363307008 Trần Hồ Như Quỳnh 24/05/1998 23CDK19-MA3 0869224598 X 25115010945101 Phan Thanh Mỹ (0938445888)

35 2363307021 Nguyễn Hoàng Dạ Uyển 27/04/1999 23CDK19-MA3 0963 470 750 X 25115010945101 Phan Thanh Mỹ (0938445888)

36 2363307006 Nguyễn Thanh Lâm 10/2/1998 23CDK19-MA3 0765301503 X 25115010945101 Phan Thanh Mỹ (0938445888)

37 2363307004 Nguyễn Ngọc Hân 00910/1999 23CDK19-MA3 0355581883 X 25115010945101 Phan Thanh Mỹ (0938445888)

38 2363307013 Nguyễn Lục Phú Duy 11/07/2000 23CDK19-MA3 0386199296 X 25115010945101 Phan Thanh Mỹ (0938445888)

39 2363312018 Nguyễn Thị Hồng Ân 01/12/1999 23CDK19-QT3 347578149 X 25115010945101 Phan Thanh Mỹ (0938445888)

40 2363306010 Phạm Công Nhân 18/08/1984 23CDK19-QT3 0944508657 X 25115010945101 Phan Thanh Mỹ (0938445888)

41 2363306002 Đỗ Khang Bình 6/5/2002 23CDK19-QT3 0342186434 X 25115010945101 Phan Thanh Mỹ (0938445888)

42 2362901014 Nguyễn Chí Hiếu 23/11/1983 23DH2K8KT.TN 0366694151 X 25115010945101 Phan Thanh Mỹ (0938445888)

43 2362901007 Nguyễn Hoàng Tiến 12/07/1994 23DH2K8KT.TN 0969823695 X 25115010945101 Phan Thanh Mỹ (0938445888)

44 2362901011 Tô Thị Diễm Huỳnh 13/05/1994 23DH2K8KT.TN 0973545453 X 25115010945101 Phan Thanh Mỹ (0938445888)

45 2362901002 Nguyễn Lê Hải 01/08/1988 23DH2K8KT.TN 0799335688 X 25115010945101 Phan Thanh Mỹ (0938445888)

46 2362901013 Nguyễn Thị Nam Phương 12/07/1982 23DH2K8KT.TN 0344310050 X 25115010945101 Phan Thanh Mỹ (0938445888)

47 2362101001 Nguyễn Thị Thu Thảo 18/03/1998 23DH2K8-KT1 0356706135 X 25115010945101 Phan Thanh Mỹ (0938445888)

48 2372910001 Phạm Thị Hồng Anh 15/06/1988 23XDH2K2.TA1.AG 0378171108 X 25115010945101 Phan Thanh Mỹ (0938445888)

49 2372210092 Lê Tấn Đạt 23/04/1979 23XDH2K2-TA2.AG 0917982727 X 25115010945101 Phan Thanh Mỹ (0938445888)

50 2372210095 Trần Thị Huyền Trân 12/10/1982 23XDH2K2-TA2.AG '0981711716 X 25115010945101 Phan Thanh Mỹ (0938445888)

51 2372210063 Phan Thanh Diễm 13/04/1991 23XDH2K2-TA2.Q8 0908752673 X 25115010945101 Phan Thanh Mỹ (0938445888)

52 2362310011 Nguyễn Thùy Hồng Huệ 28/09/1977 23DH2K9-TA2.AG 0913192291 X 25115010945102 Nguyễn Tú (0944692218)

53 2362310008 Nguyễn Ngọc Hiền 19/11/1983 23DH2K9-TA2.AG 0919917822 X 25115010945102 Nguyễn Tú (0944692218)

54 2362310013 Phan Cao Kỳ 25/9/1983 23DH2K9-TA2.AG 0938227796 X 25115010945102 Nguyễn Tú (0944692218)

55 2362210073 Dương Thái Phương 12/08/1983 23DH2K9-TA2.AG 0919121417 X 25115010945102 Nguyễn Tú (0944692218)

56 2362310006 Trần Thái Chi 22/02/1977 23DH2K9-TA2.AG 0939509952 X 25115010945102 Nguyễn Tú (0944692218)

57 2362310014 Nguyễn Thanh Long 19/08/1977 23DH2K9-TA2.AG 0963241839 X 25115010945102 Nguyễn Tú (0944692218)

58 2362310025 Lê Nguyễn Đình Toàn 25/04/1985 23DH2K9-TA2.AG 0949365368 X 25115010945102 Nguyễn Tú (0944692218)

59 2362310008 Nguyễn Ngọc Hiền 19/11/1983 23DH2K9-TA2.AG 0919917822 X 25115010945102 Nguyễn Tú (0944692218)

60 23622210091 Trần Công Bình 16/09/1977 23DH2K9-TA2.Q7 0982912919 X 25115010945102 Nguyễn Tú (0944692218)

61 23622210088 Nguyễn Tuấn Thanh 04/11/1982 23DH2K9-TA2.Q7 0936893139 X 25115010945102 Nguyễn Tú (0944692218)

62 2362210113 Dương Mạnh Toàn 02/10/1973 23DH2K9-TA2.Q7 0763919348 X 25115010945102 Nguyễn Tú (0944692218)

63 2362210087 Nguyễn Văn Tú 30/3/1977 23DH2K9-TA2.Q7 0938242028 X 25115010945102 Nguyễn Tú (0944692218)

64 2362210041 Nguyễn Bảo Trung 19/12/1991 23DH2K9-TA2.Q7 0904043050 X 25115010945102 Nguyễn Tú (0944692218)

65 2362210047 Nguyễn Minh Tiền 02/05/1074 23DH2K9-TA2.Q7 0989273069 X 25115010945102 Nguyễn Tú (0944692218)

66 2362210055 Đoàn Nguyễn Anh Kiệt 17/7/1992 23DH2K9-TA2.Q7 0962170704 X 25115010945102 Nguyễn Tú (0944692218)

67 2362210045 Đỗ Anh Thi 24/11/1983 23DH2K9-TA2.Q7 0944254234 X 25115010945102 Nguyễn Tú (0944692218)

68 2362210081 Nguyễn Đăng Thoại 27/4/1978 23DH2K9-TA2.Q7 0903818689 X 25115010945102 Nguyễn Tú (0944692218)

69 2362210083 Trần Thị Phương Huyên 14/6/1983 23DH2K9-TA2.Q7 0906390683 X 25115010945102 Nguyễn Tú (0944692218)

70 2362210077 Phạm Thái Ngọc 10/03/1983 23DH2K9-TA2.Q7 0775508826 X 25115010945102 Nguyễn Tú (0944692218)

71 2362210115 Lê Thị Hồng Hà 01/07/1977 23DH2K9-TA2.Q7 0902500295 X 25115010945102 Nguyễn Tú (0944692218)

72 2362210064 Nguyễn Thị Thu Thanh 09/05/1976 23DH2K9-TA2-Q7 0935193887 X 25115010945102 Nguyễn Tú (0944692218)

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP MUAY THÁI

TỐI 357 (01/04/2025 - 22/04/2025)
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Số TT MSSV HỌ & TÊN NGÀY SINH TÊN LỚP SỐ ĐIỆN THOẠI Muay Thái MÃ HP Giảng viên

73 2362210054 Hoàng Thuỵ Bảo  Ngọc 12/12/1981 23DH2K9-TA2-Q7 0914812307 X 25115010945102 Nguyễn Tú (0944692218)

74 2372210041 DƯƠNG THÁI SƠN 07/02/1978 23XDH2K2-TA2.VT 0903320978 X 25115010945102 Nguyễn Tú (0944692218)

75 2372210057 Ngô Chí Vân 22/09/1979 23XDH2K2-TA2.VT 0908277601 X 25115010945102 Nguyễn Tú (0944692218)

76 2372210037 Võ Thị Kiều Oanh 23/03/1988 23XDH2K2-TA2.VT 0398567862 X 25115010945102 Nguyễn Tú (0944692218)

77 2372210005 Lê Đặng Minh Châu 15/10/2000 23XDH2K2-TA2.VT 0395715815 X 25115010945102 Nguyễn Tú (0944692218)

78 2372210106 Nguyễn Lê Chính 9/3/1999 23XDH2K2-TA2.VT 0968690399 X 25115010945102 Nguyễn Tú (0944692218)

79 2372210011 Vũ Đại Hải Dương 23/12/1984 23XDH2K2-TA2.VT 0939553992 X 25115010945102 Nguyễn Tú (0944692218)

80 2372210130 Dương Quang Minh 12/09/1972 23XDH2K2-TA2.VT 0903950999 X 25115010945102 Nguyễn Tú (0944692218)

81 2372210128 Nguyễn Hoàng Thanh 24/02/1971 23XDH2K2-TA2.VT 0919338079 X 25115010945102 Nguyễn Tú (0944692218)

82 2372210034 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 10/01/1983 23XDH2K2-TA2.VT 0903901001 X 25115010945102 Nguyễn Tú (0944692218)

83 2372210047 Nguyễn Thị Thùy 30/12/1985 23XDH2K2-TA2.VT 0778853296 X 25115010945102 Nguyễn Tú (0944692218)

84 2372210026 Vũ Hoàng Liên 28/08/1987 23XDH2K2-TA2.VT 0974465839 X 25115010945102 Nguyễn Tú (0944692218)

85 2372210006 Lê Thị Khánh Chi 29/01/1979 23XDH2K2-TA2.VT 0919071188 X 25115010945102 Nguyễn Tú (0944692218)

86 2372210016 Nguyễn Văn Hải 25/07/1982 23XDH2K2-TA2.VT 0909451982 X 25115010945102 Nguyễn Tú (0944692218)

87 2372210025 Tạ Hải Trung Kiên 17/06/1982 23XDH2K2-TA2.VT 0903618856 X 25115010945102 Nguyễn Tú (0944692218)

88 2372210112 Vũ Thị Thúy Nga 31/03/1979 23XDH2K2-TA2.VT 0989634636 X 25115010945102 Nguyễn Tú (0944692218)

89 2372210110 Phạm Ngọc Khánh Lê 28/09/1984 23XDH2K2-TA2.VT 0914204599 X 25115010945102 Nguyễn Tú (0944692218)

90 2372210013 Trần Phương Hà 23/04/1981 23XDH2K2-TA2.VT 0948811981 X 25115010945102 Nguyễn Tú (0944692218)

91 2372210022 Phạm Thị Thanh Huyền 23/03/1980 23XDH2K2-TA2.VT 0945539000 X 25115010945102 Nguyễn Tú (0944692218)

92 2372210027 Nguyễn Thị Khánh Liên 26/11/1981 23XDH2K2-TA2.VT 0916358715 X 25115010945102 Nguyễn Tú (0944692218)

93 2372210031 Đồng Lê Nam 2/12/1979 23XDH2K2-TA2.VT 0908332156 X 25115010945102 Nguyễn Tú (0944692218)

94 2372210049 Nguyễn Thị Thủy 02/11/1978 23XDH2K2-TA2.VT 0903753183 X 25115010945102 Nguyễn Tú (0944692218)

95 2372210030 Võ Hoàng Minh 10/4/1980 23XDH2K2-TA2.VT 0909027333 X 25115010945102 Nguyễn Tú (0944692218)

96 2372210100 Nguyễn Thị Trường Hân 02/01/1982 23XDH2K2-TA2.VT 0938356435 X 25115010945102 Nguyễn Tú (0944692218)

97 2372210046 Vũ Thị Thủy 06/08/1983 23XDH2K2-TA2.VT 0388744778 X 25115010945102 Nguyễn Tú (0944692218)

98 2372210048 Vũ Thị Thơ 20/04/1988 23XDH2K2-TA2.VT 090 6713738 X 25115010945102 Nguyễn Tú (0944692218)

99 2372210050 Nguyễn Thị Thuỷ 21/03/1987 23XDH2K2-TA2.VT 093 7228836 X 25115010945102 Nguyễn Tú (0944692218)

100 2372210108 Nguyễn Thị Hiền 16/04/1980 23XDH2K2-TA2.VT 090 3308048 X 25115010945102 Nguyễn Tú (0944692218)

101 2372210024 Phan Thị Thu Hương 18/12/1986 23XDH2K2-TA2.VT 091 8498585 X 25115010945102 Nguyễn Tú (0944692218)

102 2372210101 Trần Thị Thảo 14/06/1985 23XDH2K2-TA2.VT 0909088730 X 25115010945102 Nguyễn Tú (0944692218)

103 2372210116 Phan Thị Thuý 11/07/1985 23XDH2K2-TA2.VT 0939241217 X 25115010945102 Nguyễn Tú (0944692218)



Số TT MSSV HỌ & TÊN NGÀY SINH TÊN LỚP SỐ ĐIỆN THOẠI Vovinam Mã lớp HP Giảng viên

1 2162308068 Trần Thị Mộng Thảo 18/03/1996 CDK17TC3 0707020828 X 2511501038501 Nguyễn Võ Tấn Quang (0936877249)

2 2263110078 Lê Thị Kim Thanh 10/10/1991 DH2_K7TALTT1 X 2511501038501 Nguyễn Võ Tấn Quang (0936877249)

3 2262107008 Trương Thị Bảo Quyên 14/01/1997 22DH2K7-MA1 0917828100 X 2511501038501 Nguyễn Võ Tấn Quang (0936877249)

4 2262106003 Nguyễn Đăng Quân 20/05/1997 22DH2K7-QT1 0388299089 X 2511501038501 Nguyễn Võ Tấn Quang (0936877249)

5 2261102013 Nguyễn Nhật Quyên 01/01/2000 22DHK18-MA1 0909,7733,02 X 2511501038501 Nguyễn Võ Tấn Quang (0936877249)

6 2272110012 Dương Chánh Tâm 14/05/1991 22XDH2K1-TA1.VT 0797837085 X 2511501038501 Nguyễn Võ Tấn Quang (0936877249)

7 2272110004 Lê Quan Độ 21/01/1980 22XDH2K1-TA1.VT 0947399939 X 2511501038501 Nguyễn Võ Tấn Quang (0936877249)

8 2272110001 Trần Thị Hồng Ân 21/12/1979 22XDH2K1-TA1.VT 0907644646 X 2511501038501 Nguyễn Võ Tấn Quang (0936877249)

9 2272110067 Tôn Trần Hồng Lộc 18/02/1994 22XDH2K1-TA1.VT 0886686860 X 2511501038501 Nguyễn Võ Tấn Quang (0936877249)

10 2272110010 Nguyễn Bảo Ngọc 06/03/1991 22XDH2K1-TA1.VT 0911199999 X 2511501038501 Nguyễn Võ Tấn Quang (0936877249)

11 2272110015 Lê Phong Toàn 04/01/1986 22XDH2K1-TA1.VT 0938334488 X 2511501038501 Nguyễn Võ Tấn Quang (0936877249)

12 2272110007 Trần Thị Phương Loan 22/5/1981 22XDH2K1-TA1.VT 0915315317 X 2511501038501 Nguyễn Võ Tấn Quang (0936877249)

13 2272110078 Võ Thị Cúc Phương 21/3/1985 22XDH2K1-TA1.VT 0909792228 X 2511501038501 Nguyễn Võ Tấn Quang (0936877249)

15 2272110062 Huỳnh Thiên Ái Na 10/10/1994 22XDH2K1-TA1.VT 0987181805 X 2511501038501 Nguyễn Võ Tấn Quang (0936877249)

16 2272110085 Lê Văn Ty 22/10/1989 22XDH2K1-TA1.VT 0384963132 X 2511501038501 Nguyễn Võ Tấn Quang (0936877249)

17 2272110064 Trần Thị Thùy Giang 02/07/1989 22XDH2K1-TA1.VT 0833771221 X 2511501038501 Nguyễn Võ Tấn Quang (0936877249)

18 2272110066 Lê Thị Thanh Giang 16/11/1979 22XDH2K1-TA1.VT 0931161179 X 2511501038501 Nguyễn Võ Tấn Quang (0936877249)

24 2372210117 Trần Thị Hồng Thương 31/07/1984 23XDH2K2-TA2.VT 0984913452 X 2511501038501 Nguyễn Võ Tấn Quang (0936877249)

19 2363901004 Nguyễn Thị Ngân Quỳnh 20/01/1991 23CDK19KT.TN 0938860166 X 2511501038501 Nguyễn Võ Tấn Quang (0936877249)

20 2363901009 Huỳnh Thị Tươi 17/12/1991 23CDK19KT.TN 0982673922 X 2511501038501 Nguyễn Võ Tấn Quang (0936877249)

21 2363901002 Trần Công Minh 20/05/2000 23CDK19KT.TN 0349542889 X 2511501038501 Nguyễn Võ Tấn Quang (0936877249)

22 2363901007 Đặng Nguyễn Duy Khang 26/11/1997 23CDK19KT.TN 0827734547 X 2511501038501 Nguyễn Võ Tấn Quang (0936877249)

23 2363901010 Nguyễn Thị Thanh Thuỳ 29/07/2001 23CDK19KT.TN 0374509157 X 2511501038501 Nguyễn Võ Tấn Quang (0936877249)

24 2363901011 Lê Thị Bạch Trúc 28/02/1983 23CDK19KT.TN 0902524524 X 2511501038501 Nguyễn Võ Tấn Quang (0936877249)

25 2363901012 Phạm Thị Mỹ Trình 18/05/1989 23CDK19KT.TN 0933043108 X 2511501038501 Nguyễn Võ Tấn Quang (0936877249)

26 2363901015 Bùi Minh Thư 07/11/1983 23CDK19KT.TN 0908454952 X 2511501038501 Nguyễn Võ Tấn Quang (0936877249)

27 2363901016 Nguyễn Thị Xuân An 11/11/1993 23CDK19KT.TN 0969019404 X 2511501038501 Nguyễn Võ Tấn Quang (0936877249)

28 2363901017 Lê Duy Thanh 29/03/1991 23CDK19KT.TN 0977844857 X 2511501038501 Nguyễn Võ Tấn Quang (0936877249)

29 2363307003 Võ Thị Thanh Hằng 02/10/1998 23CDK19-MA3 0346838998 X 2511501038501 Nguyễn Võ Tấn Quang (0936877249)

30 2363307008 Trần Hồ Như Quỳnh 24/05/1998 23CDK19-MA3 0869224598 X 2511501038501 Nguyễn Võ Tấn Quang (0936877249)

31 2363307021 Nguyễn Hoàng Dạ Uyển 27/04/1999 23CDK19-MA3 0963 470 750 X 2511501038501 Nguyễn Võ Tấn Quang (0936877249)

32 2363307006 Nguyễn Thanh Lâm 10/2/1998 23CDK19-MA3 0765301503 X 2511501038501 Nguyễn Võ Tấn Quang (0936877249)

33 2363307004 Nguyễn Ngọc Hân 00910/1999 23CDK19-MA3 0355581883 X 2511501038501 Nguyễn Võ Tấn Quang (0936877249)

34 2363307013 Nguyễn Lục Phú Duy 11/07/2000 23CDK19-MA3 0386199296 X 2511501038501 Nguyễn Võ Tấn Quang (0936877249)

35 2363312018 Nguyễn Thị Hồng Ân 01/12/1999 23CDK19-QT3 347578149 X 2511501038501 Nguyễn Võ Tấn Quang (0936877249)

36 2363306010 Phạm Công Nhân 18/08/1984 23CDK19-QT3 0944508657 X 2511501038501 Nguyễn Võ Tấn Quang (0936877249)

37 2363306002 Đỗ Khang Bình 6/5/2002 23CDK19-QT3 0342186434 X 2511501038501 Nguyễn Võ Tấn Quang (0936877249)

38 2362901014 Nguyễn Chí Hiếu 23/11/1983 23DH2K8KT.TN 0366694151 X 2511501038501 Nguyễn Võ Tấn Quang (0936877249)

39 2362901007 Nguyễn Hoàng Tiến 12/07/1994 23DH2K8KT.TN 0969823695 X 2511501038501 Nguyễn Võ Tấn Quang (0936877249)

40 2362901011 Tô Thị Diễm Huỳnh 13/05/1994 23DH2K8KT.TN 0973545453 X 2511501038501 Nguyễn Võ Tấn Quang (0936877249)

41 2362901002 Nguyễn Lê Hải 01/08/1988 23DH2K8KT.TN 0799335688 X 2511501038501 Nguyễn Võ Tấn Quang (0936877249)

42 2362901013 Nguyễn Thị Nam Phương 12/07/1982 23DH2K8KT.TN 0344310050 X 2511501038501 Nguyễn Võ Tấn Quang (0936877249)

43 2362101001 Nguyễn Thị Thu Thảo 18/03/1998 23DH2K8-KT1 0356706135 X 2511501038501 Nguyễn Võ Tấn Quang (0936877249)

44 2462101008 Kiều Thanh Huy 08/04/1976 24V.DTA1.1AG 0939126808 X 2511501038501 Nguyễn Võ Tấn Quang (0936877249)

45 2462101027 Đoàn Quốc Bảo 29/09/1978 24V.DTA1.1AG 0834211220 X 2511501038501 Nguyễn Võ Tấn Quang (0936877249)

46 2462101019 Trương Như Phượng 24/01/1982 24V.DTA1.1AG 0834581238 X 2511501038501 Nguyễn Võ Tấn Quang (0936877249)

47 2372910001 Phạm Thị Hồng Anh 15/06/1988 23XDH2K2.TA1.AG 0378171108 X 2511501038501 Nguyễn Võ Tấn Quang (0936877249)

48 2372210092 Lê Tấn Đạt 23/04/1979 23XDH2K2-TA2.AG 0917982727 X 2511501038501 Nguyễn Võ Tấn Quang (0936877249)

49 2372210095 Trần Thị Huyền Trân 12/10/1982 23XDH2K2-TA2.AG '0981711716 X 2511501038501 Nguyễn Võ Tấn Quang (0936877249)

50 2372210063 Phan Thanh Diễm 13/04/1991 23XDH2K2-TA2.Q8 0908752673 X 2511501038501 Nguyễn Võ Tấn Quang (0936877249)

51 2363307001 Lê Ngọc Minh Anh 10/04/1999 23CDK19-MA3 0868283024 X 2511501038501 Nguyễn Võ Tấn Quang (0936877249)

52 2363307019 Phạm Thị Thuỳ Dung 28/02/1995 23CDK19-MA3 0903841736 X 2511501038501 Nguyễn Tú (0944692218)

53 2362310011 Nguyễn Thùy Hồng Huệ 28/09/1977 23DH2K9-TA2.AG 0913192291 X 2511501038502 Nguyễn Tú (0944692218)

54 2362310008 Nguyễn Ngọc Hiền 19/11/1983 23DH2K9-TA2.AG 0919917822 X 2511501038502 Nguyễn Tú (0944692218)

55 2362310013 Phan Cao Kỳ 25/9/1983 23DH2K9-TA2.AG 0938227796 X 2511501038502 Nguyễn Tú (0944692218)

56 2362210073 Dương Thái Phương 12/08/1983 23DH2K9-TA2.AG 0919121417 X 2511501038502 Nguyễn Tú (0944692218)

57 2362310006 Trần Thái Chi 22/02/1977 23DH2K9-TA2.AG 0939509952 X 2511501038502 Nguyễn Tú (0944692218)

58 2362310014 Nguyễn Thanh Long 19/08/1977 23DH2K9-TA2.AG 0963241839 X 2511501038502 Nguyễn Tú (0944692218)

59 2362310025 Lê Nguyễn Đình Toàn 25/04/1985 23DH2K9-TA2.AG 0949365368 X 2511501038502 Nguyễn Tú (0944692218)

60 2362310008 Nguyễn Ngọc Hiền 19/11/1983 23DH2K9-TA2.AG 0919917822 X 2511501038502 Nguyễn Tú (0944692218)

61 23622210091 Trần Công Bình 16/09/1977 23DH2K9-TA2.Q7 0982912919 X 2511501038502 Nguyễn Tú (0944692218)

62 23622210088 Nguyễn Tuấn Thanh 04/11/1982 23DH2K9-TA2.Q7 0936893139 X 2511501038502 Nguyễn Tú (0944692218)

63 2362210113 Dương Mạnh Toàn 02/10/1973 23DH2K9-TA2.Q7 0763919348 X 2511501038502 Nguyễn Tú (0944692218)

64 2362210087 Nguyễn Văn Tú 30/3/1977 23DH2K9-TA2.Q7 0938242028 X 2511501038502 Nguyễn Tú (0944692218)

65 2362210041 Nguyễn Bảo Trung 19/12/1991 23DH2K9-TA2.Q7 0904043050 X 2511501038502 Nguyễn Tú (0944692218)

66 2362210047 Nguyễn Minh Tiền 02/05/1074 23DH2K9-TA2.Q7 0989273069 X 2511501038502 Nguyễn Tú (0944692218)

67 2362210055 Đoàn Nguyễn Anh Kiệt 17/7/1992 23DH2K9-TA2.Q7 0962170704 X 2511501038502 Nguyễn Tú (0944692218)

68 2362210045 Đỗ Anh Thi 24/11/1983 23DH2K9-TA2.Q7 0944254234 X 2511501038502 Nguyễn Tú (0944692218)

69 2362210081 Nguyễn Đăng Thoại 27/4/1978 23DH2K9-TA2.Q7 0903818689 X 2511501038502 Nguyễn Tú (0944692218)

70 2362210083 Trần Thị Phương Huyên 14/6/1983 23DH2K9-TA2.Q7 0906390683 X 2511501038502 Nguyễn Tú (0944692218)

71 2362210077 Phạm Thái Ngọc 10/03/1983 23DH2K9-TA2.Q7 0775508826 X 2511501038502 Nguyễn Tú (0944692218)

72 2362210115 Lê Thị Hồng Hà 01/07/1977 23DH2K9-TA2.Q7 0902500295 X 2511501038502 Nguyễn Tú (0944692218)

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP VOVINAM 

TỐI 246 (31/03/2025 - 21/04/2025)

Giảng viên: Nguyễn Võ Tấn Quang (0936877249), Nguyễn Tú (0944692218)
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Số TT MSSV HỌ & TÊN NGÀY SINH TÊN LỚP SỐ ĐIỆN THOẠI Vovinam Mã lớp HP Giảng viên

73 2362210064 Nguyễn Thị Thu Thanh 09/05/1976 23DH2K9-TA2-Q7 0935193887 X 2511501038502 Nguyễn Tú (0944692218)

74 2362210054 Hoàng Thuỵ Bảo  Ngọc 12/12/1981 23DH2K9-TA2-Q7 0914812307 X 2511501038502 Nguyễn Tú (0944692218)

75 2372210041 DƯƠNG THÁI SƠN 07/02/1978 23XDH2K2-TA2.VT 0903320978 X 2511501038502 Nguyễn Tú (0944692218)

76 2372210057 Ngô Chí Vân 22/09/1979 23XDH2K2-TA2.VT 0908277601 X 2511501038502 Nguyễn Tú (0944692218)

77 2372210037 Võ Thị Kiều Oanh 23/03/1988 23XDH2K2-TA2.VT 0398567862 X 2511501038502 Nguyễn Tú (0944692218)

78 2372210005 Lê Đặng Minh Châu 15/10/2000 23XDH2K2-TA2.VT 0395715815 X 2511501038502 Nguyễn Tú (0944692218)

79 2372210106 Nguyễn Lê Chính 9/3/1999 23XDH2K2-TA2.VT 0968690399 X 2511501038502 Nguyễn Tú (0944692218)

80 2372210011 Vũ Đại Hải Dương 23/12/1984 23XDH2K2-TA2.VT 0939553992 X 2511501038502 Nguyễn Tú (0944692218)

81 2372210130 Dương Quang Minh 12/09/1972 23XDH2K2-TA2.VT 0903950999 X 2511501038502 Nguyễn Tú (0944692218)

82 2372210128 Nguyễn Hoàng Thanh 24/02/1971 23XDH2K2-TA2.VT 0919338079 X 2511501038502 Nguyễn Tú (0944692218)

83 2372210034 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 10/01/1983 23XDH2K2-TA2.VT 0903901001 X 2511501038502 Nguyễn Tú (0944692218)

84 2372210047 Nguyễn Thị Thùy 30/12/1985 23XDH2K2-TA2.VT 0778853296 X 2511501038502 Nguyễn Tú (0944692218)

85 2372210026 Vũ Hoàng Liên 28/08/1987 23XDH2K2-TA2.VT 0974465839 X 2511501038502 Nguyễn Tú (0944692218)

86 2372210006 Lê Thị Khánh Chi 29/01/1979 23XDH2K2-TA2.VT 0919071188 X 2511501038502 Nguyễn Tú (0944692218)

87 2372210016 Nguyễn Văn Hải 25/07/1982 23XDH2K2-TA2.VT 0909451982 X 2511501038502 Nguyễn Tú (0944692218)

88 2372210025 Tạ Hải Trung Kiên 17/06/1982 23XDH2K2-TA2.VT 0903618856 X 2511501038502 Nguyễn Tú (0944692218)

89 2372210112 Vũ Thị Thúy Nga 31/03/1979 23XDH2K2-TA2.VT 0989634636 X 2511501038502 Nguyễn Tú (0944692218)

90 2372210110 Phạm Ngọc Khánh Lê 28/09/1984 23XDH2K2-TA2.VT 0914204599 X 2511501038502 Nguyễn Tú (0944692218)

91 2372210013 Trần Phương Hà 23/04/1981 23XDH2K2-TA2.VT 0948811981 X 2511501038502 Nguyễn Tú (0944692218)

92 2372210022 Phạm Thị Thanh Huyền 23/03/1980 23XDH2K2-TA2.VT 0945539000 X 2511501038502 Nguyễn Tú (0944692218)

93 2372210027 Nguyễn Thị Khánh Liên 26/11/1981 23XDH2K2-TA2.VT 0916358715 X 2511501038502 Nguyễn Tú (0944692218)

94 2372210031 Đồng Lê Nam 2/12/1979 23XDH2K2-TA2.VT 0908332156 X 2511501038502 Nguyễn Tú (0944692218)

95 2372210049 Nguyễn Thị Thủy 02/11/1978 23XDH2K2-TA2.VT 0903753183 X 2511501038502 Nguyễn Tú (0944692218)

96 2372210030 Võ Hoàng Minh 10/4/1980 23XDH2K2-TA2.VT 0909027333 X 2511501038502 Nguyễn Tú (0944692218)

97 2372210100 Nguyễn Thị Trường Hân 02/01/1982 23XDH2K2-TA2.VT 0938356435 X 2511501038502 Nguyễn Tú (0944692218)

98 2372210046 Vũ Thị Thủy 06/08/1983 23XDH2K2-TA2.VT 0388744778 X 2511501038502 Nguyễn Tú (0944692218)

99 2372210048 Vũ Thị Thơ 20/04/1988 23XDH2K2-TA2.VT 090 6713738 X 2511501038502 Nguyễn Tú (0944692218)

100 2372210050 Nguyễn Thị Thuỷ 21/03/1987 23XDH2K2-TA2.VT 093 7228836 X 2511501038502 Nguyễn Tú (0944692218)

101 2372210108 Nguyễn Thị Hiền 16/04/1980 23XDH2K2-TA2.VT 090 3308048 X 2511501038502 Nguyễn Tú (0944692218)

102 2372210024 Phan Thị Thu Hương 18/12/1986 23XDH2K2-TA2.VT 091 8498585 X 2511501038502 Nguyễn Tú (0944692218)

103 2372210101 Trần Thị Thảo 14/06/1985 23XDH2K2-TA2.VT 0909088730 X 2511501038502 Nguyễn Tú (0944692218)

104 2372210116 Phan Thị Thuý 11/07/1985 23XDH2K2-TA2.VT 0939241217 X 2511501038502 Nguyễn Tú (0944692218)



Số TT MSSV HỌ & TÊN NGÀY SINH TÊN LỚP SỐ ĐIỆN THOẠI Vovinam Mã HP

1 2263102012 Vũ Khoa Nam 30/08/1992 22CDK18-MA1 0937279092 X 2511501038503

2 2272110081 Trần Đỗ Quyên 12/01/1983 22XDH2K1-TA1.LTT 0903711883 X 2511501038503

3 2272110087 Phạm Thị Xuân Trang 05/03/1982 22XDH2K1-TA1.LTT 0932003319 X 2511501038503

4 2272110084 Trần Thu Hằng 03/05/1991 22XDH2K1-TA1.LTT 0916040305 X 2511501038503

5 2363312012 Nguyễn Anh Thư 10/04/2000 23CDK19-KQ3 0704567271 X 2511501038503

6 2363312013 Lê Thị Thanh Trúc 16/6/2001 23CDK19-KQ3 0344541927 X 2511501038503

7 2363312014 Lê Hà Trung 12/1/1999 23CDK19-KQ3 0969247254 X 2511501038503

8 2363312017 Cao Ngọc Bảo Trân 25/12/1997 23CDK19-KQ3 0379757580 X 2511501038503

9 2363312020 Trương Khả Tiệp 01/01/2001 23CDK19-KQ3 0923731197 X 2511501038503

10 2363901003 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 16/05/1993 23CDK19KT.TN 0377943499 X 2511501038503

11 2363307017 Nguyễn Võ Hồng Vân 08/05/2002 23CDK19-MA3 0825400185 X 2511501038503

12 2363307011 Phan Thị Thanh Trúc 18/05/2002 23CDK19-MA3 0827622928 X 2511501038503

13 2363307015 Lương Thuỳ Trang 15/03/2000 23CDK19-MA3 0354425011 X 2511501038503

14 2363307018 Trần Thị Phương Thủy 12/12/2001 23CDK19-MA3 0812825138 X 2511501038503

15 2363306028 Lê Thị Kiều Oanh 07/07/1991 23CDK19-QT3 0393100100 X 2511501038503

16 2363306014 Trần Thị Quỳnh 14/04/1994 23CDK19-QT3 0928009977 X 2511501038503

17 2363306008 Trần Thị Minh Hiếu 03/03/2000 23CDK19-QT3 0358675828 X 2511501038503

18 2363306020 Dương Thị Ngọc Trâm 22/08/2000 23CDK19-QT3 0948559408 X 2511501038503

19 2363306017 Lê Thị Ngọc Thoa 18/08/1999 23CDK19-QT3 0983782048 X 2511501038503

20 2363306027 Trần Ngọc Thúy Vi 09/10/1999 23CDK19-QT3 0947457276 X 2511501038503

21 2363301010 Nguyễn Thị Yến Nhi 18/1/2001 23CDK19-TC3 0969085853 X 2511501038503

22 2363304019 Phan Hoàng Trung 27/06/1996 23CDK19-TC3 0981912293 X 2511501038503

23 2362301006 Lê Phúc Trọng 15/09/1995 23DH2K9-KT3 0984615465 X 2511501038503

24 2362301005 Trần Hồng Phượng 02/12/1985 23DH2K9-KT3 0909317032 X 2511501038503

25 2362301003 Phạm Thị Nghĩa 20/10/1983 23DH2K9-KT3 0918237557 X 2511501038503

26 2362301004 Đặng Thanh Nhàn 11/10/1973 23DH2K9-KT3 0907768464 X 2511501038503

27 2372210117 Trần Thị Hồng Thương 31/07/1984 23XDH2K2-TA2.VT 0984913452 X 2511501038503

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP VOVINAM 
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Số TT MSSV HỌ & TÊN NGÀY SINH TÊN LỚP SỐ ĐIỆN THOẠI
Thể dục nhịp 

điệu
MÃ HP

1 2462101008 Kiều Thanh Huy 08/04/1976 24V.DTA1.1AG 0939126808 X 25115011269101

2 2462101027 Đoàn Quốc Bảo 29/09/1978 24V.DTA1.1AG 0834211220 X 25115011269101

3 2462101019 Trương Như Phượng 24/01/1982 24V.DTA1.1AG 0834581238 X 25115011269101

4 2162308050 Nguyễn Minh Trung 09/06/1988 CDK17NHTN 0972656353 X 25115011269101

5 2263110047 Đào Thị Hòa 25/06/1991 DH2_K7TALTT1 0931897860 X 25115011269101

6 2262107008 Trương Thị Bảo Quyên 14/01/1997 22DH2K7-MA1 0917828100 X 25115011269101

7 2261102013 Nguyễn Nhật Quyên 01/01/2000 22DHK18-MA1 0909,7733,02 X 25115011269101

8 2272110081 Trần Đỗ Quyên 12/01/1983 22XDH2K1-TA1.LTT 0903711883 X 25115011269101

9 2272110087 Phạm Thị Xuân Trang 05/03/1982 22XDH2K1-TA1.LTT 0932003319 X 25115011269101

10 2272110084 Trần Thu Hằng 03/05/1991 22XDH2K1-TA1.LTT 0916040305 X 25115011269101

11 2272110012 Dương Chánh Tâm 14/05/1991 22XDH2K1-TA1.VT 0797837085 X 25115011269101

12 2272110004 Lê Quan Độ 21/01/1980 22XDH2K1-TA1.VT 0947399939 X 25115011269101

13 2272110001 Trần Thị Hồng Ân 21/12/1979 22XDH2K1-TA1.VT 0907644646 X 25115011269101

14 2272110067 Tôn Trần Hồng Lộc 18/02/1994 22XDH2K1-TA1.VT 0886686860 X 25115011269101

15 2272110010 Nguyễn Bảo Ngọc 06/03/1991 22XDH2K1-TA1.VT 0911199999 X 25115011269101

16 2272110015 Lê Phong Toàn 04/01/1986 22XDH2K1-TA1.VT 0938334488 X 25115011269101

17 2272110007 Trần Thị Phương Loan 22/5/1981 22XDH2K1-TA1.VT 0915315317 X 25115011269101

18 2272110078 Võ Thị Cúc Phương 21/3/1985 22XDH2K1-TA1.VT 0909792228 X 25115011269101

19 2272110074 Đoàn Cẩm Hậu 28/02/1997 22XDH2K1-TA1.VT 0935756568 X 25115011269101

20 2272110062 Huỳnh Thiên Ái Na 10/10/1994 22XDH2K1-TA1.VT 0987181805 X 25115011269101

21 2272110085 Lê Văn Ty 22/10/1989 22XDH2K1-TA1.VT 0384963132 X 25115011269101

22 2272110064 Trần Thị Thùy Giang 02/07/1989 22XDH2K1-TA1.VT 0833771221 X 25115011269101

23 2272110066 Lê Thị Thanh Giang 16/11/1979 22XDH2K1-TA1.VT 0931161179 X 25115011269101

24 2372210117 Trần Thị Hồng Thương 31/07/1984 23XDH2K2-TA2.VT 0984913452 X 25115011269101

24 2363312012 Nguyễn Anh Thư 10/04/2000 23CDK19-KQ3 0704567271 X 25115011269101

25 2363312013 Lê Thị Thanh Trúc 16/6/2001 23CDK19-KQ3 0344541927 X 25115011269101

26 2363312014 Lê Hà Trung 12/1/1999 23CDK19-KQ3 0969247254 X 25115011269101

27 2363312017 Cao Ngọc Bảo Trân 25/12/1997 23CDK19-KQ3 0379757580 X 25115011269101

28 2363312020 Trương Khả Tiệp 01/01/2001 23CDK19-KQ3 0923731197 X 25115011269101

29 2363306023 Nguyễn Thanh Vân 03/01/1999 23CDK19-QT3 0763919348 X 25115011269101

30 2363306011 Nguyễn Yến Nhi 24/07/2000 23CDK19-QT3 0852212347 X 25115011269101

31 2363901004 Nguyễn Thị Ngân Quỳnh 20/01/1991 23CDK19KT.TN 0938860166 X 25115011269101

32 2363901009 Huỳnh Thị Tươi 17/12/1991 23CDK19KT.TN 0982673922 X 25115011269101

33 2363901002 Trần Công Minh 20/05/2000 23CDK19KT.TN 0349542889 X 25115011269101

34 2363901003 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 16/05/1993 23CDK19KT.TN 0377943499 X 25115011269101

35 2363901007 Đặng Nguyễn Duy Khang 26/11/1997 23CDK19KT.TN 0827734547 X 25115011269101

36 2363901010 Nguyễn Thị Thanh Thuỳ 29/07/2001 23CDK19KT.TN 0374509157 X 25115011269101

37 2363901011 Lê Thị Bạch Trúc 28/02/1983 23CDK19KT.TN 0902524524 X 25115011269101

38 2363901012 Phạm Thị Mỹ Trình 18/05/1989 23CDK19KT.TN 0933043108 X 25115011269101

39 2363901015 Bùi Minh Thư 07/11/1983 23CDK19KT.TN 0908454952 X 25115011269101

40 2363901016 Nguyễn Thị Xuân An 11/11/1993 23CDK19KT.TN 0969019404 X 25115011269101

41 2363901017 Lê Duy Thanh 29/03/1991 23CDK19KT.TN 0977844857 X 25115011269101

42 2363107008 Dương Thị Thanh Tuyền 28/03/2000 23CDK19MA1 0862803067 X 25115011269102

43 2363107009 Trảo Minh Thanh 02/04/2000 23CDK19MA1 0918300204 X 25115011269102

44 2363107010 Lê Giang Huynh 06/12/1994 23CDK19MA1 0984123777 X 25115011269102

45 2363301017 Trần Thảo Minh 11/05/2000 23CDK19-KT3 0835209040 X 25115011269102

46 2363301003 Nguyễn Thị Ngọc Hồng 21/12/1990 23CDK19-KT3 0974839716 X 25115011269102

47 2363301025 Nguyễn Vũ Ngọc Hiền 16/11/2000 23CDK19-KT3 0961991792 X 25115011269102

48 2363301024 Nguyễn Thị Tuyết Thảo 13/10/1998 23CDK19-KT3 0362970010 X 25115011269102

49 2363301026 Phạm Thị Lệ Hương 04/01/1996 23CDK19-KT3 0974699041 X 25115011269102

50 2363301029 Trần Nguyễn Huyền Trân 30/04/2001 23CDK19-KT3 0947077203 X 25115011269102

51 2363301031 Lê Thị Tiền Giang 16/8/2000 23CDK19-KT3 0984074473 X 25115011269102

52 2363304013 Nguyễn Thị Huệ Tâm 16/09/1991 23CDK19-TC3 0917297129 X 25115011269102

53 2363307017 Nguyễn Võ Hồng Vân 08/05/2002 23CDK19-MA3 0825400185 X 25115011269102

54 2363307002 Lê Thanh Bình 06/10/2001 23CDK19-MA3 0866442602 X 25115011269102

55 2363307016 Phạm Hoài Ngọc Huyền 14/12/2000 23CDK19-MA3 0868441412 X 25115011269102

56 2363307018 Trần Thị Phương Thủy 12/12/2001 23CDK19-MA3 0812825138 X 25115011269102
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Số TT MSSV HỌ & TÊN NGÀY SINH TÊN LỚP SỐ ĐIỆN THOẠI
Thể dục nhịp 

điệu
MÃ HP

57 2363307013 Nguyễn Lục Phú Duy 11/07/2000 23CDK19-MA3 0386199296 X 25115011269102

58 2363106009 Đặng Thu Nguyệt 22/09/1991 23CDK19QT1 0908867162 X 25115011269102

59 2363906020 LÊ THỊ CÁT TƯỜNG 17/11/2000 23CDK19QT3.TN 0352487899 X 25115011269102

60 2363906017 Cao Ngọc Lâm 22/12/2001 23CDK19QT3.TN 0367153393 X 25115011269102

61 2362901014 Nguyễn Chí Hiếu 23/11/1983 23DH2K8KT.TN 0366694151 X 25115011269102

62 2362901007 Nguyễn Hoàng Tiến 12/07/1994 23DH2K8KT.TN 0969823695 X 25115011269102

63 2362901011 Tô Thị Diễm Huỳnh 13/05/1994 23DH2K8KT.TN 0973545453 X 25115011269102

64 2362901002 Nguyễn Lê Hải 01/08/1988 23DH2K8KT.TN 0799335688 X 25115011269102

65 2362901013 Nguyễn Thị Nam Phương 12/07/1982 23DH2K8KT.TN 0344310050 X 25115011269102

66 2362301006 Lê Phúc Trọng 15/09/1995 23DH2K9-KT3 0984615465 X 25115011269102

67 2362301005 Trần Hồng Phượng 02/12/1985 23DH2K9-KT3 0909317032 X 25115011269102

68 2362301003 Phạm Thị Nghĩa 20/10/1983 23DH2K9-KT3 0918237557 X 25115011269102

69 2362301004 Đặng Thanh Nhàn 11/10/1973 23DH2K9-KT3 0907768464 X 25115011269102

70 2372910001 Phạm Thị Hồng Anh 15/06/1988 23XDH2K2.TA1.AG 0378171108 X 25115011269102

71 2372210092 Lê Tấn Đạt 23/04/1979 23XDH2K2-TA2.AG 0917982727 X 25115011269102

72 2372210095 Trần Thị Huyền Trân 12/10/1982 23XDH2K2-TA2.AG '0981711716 X 25115011269102

73 2372210063 Phan Thanh Diễm 13/04/1991 23XDH2K2-TA2.Q8 0908752673 X 25115011269102

74 2362310011 Nguyễn Thùy Hồng Huệ 28/09/1977 23DH2K9-TA2.AG 0913192291 X 25115011269102

75 2362310008 Nguyễn Ngọc Hiền 19/11/1983 23DH2K9-TA2.AG 0919917822 X 25115011269102

76 2362310013 Phan Cao Kỳ 25/9/1983 23DH2K9-TA2.AG 0938227796 X 25115011269102

77 2362210073 Dương Thái Phương 12/08/1983 23DH2K9-TA2.AG 0919121417 X 25115011269102

78 2362310006 Trần Thái Chi 22/02/1977 23DH2K9-TA2.AG 0939509952 X 25115011269102

79 2362310014 Nguyễn Thanh Long 19/08/1977 23DH2K9-TA2.AG 0963241839 X 25115011269102

80 2362310025 Lê Nguyễn Đình Toàn 25/04/1985 23DH2K9-TA2.AG 0949365368 X 25115011269102

81 2362310008 Nguyễn Ngọc Hiền 19/11/1983 23DH2K9-TA2.AG 0919917822 X 25115011269102

82 23622210091 Trần Công Bình 16/09/1977 23DH2K9-TA2.Q7 0982912919 X 25115011269103

83 23622210088 Nguyễn Tuấn Thanh 04/11/1982 23DH2K9-TA2.Q7 0936893139 X 25115011269103

84 2362210113 Dương Mạnh Toàn 02/10/1973 23DH2K9-TA2.Q7 0763919348 X 25115011269103

85 2362210087 Nguyễn Văn Tú 30/3/1977 23DH2K9-TA2.Q7 0938242028 X 25115011269103

86 2362210041 Nguyễn Bảo Trung 19/12/1991 23DH2K9-TA2.Q7 0904043050 X 25115011269103

87 2362210047 Nguyễn Minh Tiền 02/05/1074 23DH2K9-TA2.Q7 0989273069 X 25115011269103

88 2362210055 Đoàn Nguyễn Anh Kiệt 17/7/1992 23DH2K9-TA2.Q7 0962170704 X 25115011269103

89 2362210045 Đỗ Anh Thi 24/11/1983 23DH2K9-TA2.Q7 0944254234 X 25115011269103

90 2362210081 Nguyễn Đăng Thoại 27/4/1978 23DH2K9-TA2.Q7 0903818689 X 25115011269103

91 2362210083 Trần Thị Phương Huyên 14/6/1983 23DH2K9-TA2.Q7 0906390683 X 25115011269103

92 2362210077 Phạm Thái Ngọc 10/03/1983 23DH2K9-TA2.Q7 0775508826 X 25115011269103

93 2362210115 Lê Thị Hồng Hà 01/07/1977 23DH2K9-TA2.Q7 0902500295 X 25115011269103

94 2362210064 Nguyễn Thị Thu Thanh 09/05/1976 23DH2K9-TA2-Q7 0935193887 X 25115011269103

95 2362210054 Hoàng Thuỵ Bảo  Ngọc 12/12/1981 23DH2K9-TA2-Q7 0914812307 X 25115011269103

96 2372210041 DƯƠNG THÁI SƠN 07/02/1978 23XDH2K2-TA2.VT 0903320978 X 25115011269103

97 2372210057 Ngô Chí Vân 22/09/1979 23XDH2K2-TA2.VT 0908277601 X 25115011269103

98 2372210037 Võ Thị Kiều Oanh 23/03/1988 23XDH2K2-TA2.VT 0398567862 X 25115011269103

99 2372210005 Lê Đặng Minh Châu 15/10/2000 23XDH2K2-TA2.VT 0395715815 X 25115011269103

100 2372210106 Nguyễn Lê Chính 9/3/1999 23XDH2K2-TA2.VT 0968690399 X 25115011269103

101 2372210011 Vũ Đại Hải Dương 23/12/1984 23XDH2K2-TA2.VT 0939553992 X 25115011269103

102 2372210130 Dương Quang Minh 12/09/1972 23XDH2K2-TA2.VT 0903950999 X 25115011269103

103 2372210128 Nguyễn Hoàng Thanh 24/02/1971 23XDH2K2-TA2.VT 0919338079 X 25115011269103

104 2372210034 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 10/01/1983 23XDH2K2-TA2.VT 0903901001 X 25115011269103

105 2372210047 Nguyễn Thị Thùy 30/12/1985 23XDH2K2-TA2.VT 0778853296 X 25115011269103

106 2372210026 Vũ Hoàng Liên 28/08/1987 23XDH2K2-TA2.VT 0974465839 X 25115011269103

107 2372210006 Lê Thị Khánh Chi 29/01/1979 23XDH2K2-TA2.VT 0919071188 X 25115011269103

108 2372210016 Nguyễn Văn Hải 25/07/1982 23XDH2K2-TA2.VT 0909451982 X 25115011269103

109 2372210025 Tạ Hải Trung Kiên 17/06/1982 23XDH2K2-TA2.VT 0903618856 X 25115011269103

110 2372210112 Vũ Thị Thúy Nga 31/03/1979 23XDH2K2-TA2.VT 0989634636 X 25115011269103

111 2372210110 Phạm Ngọc Khánh Lê 28/09/1984 23XDH2K2-TA2.VT 0914204599 X 25115011269103

112 2372210013 Trần Phương Hà 23/04/1981 23XDH2K2-TA2.VT 0948811981 X 25115011269103

113 2372210022 Phạm Thị Thanh Huyền 23/03/1980 23XDH2K2-TA2.VT 0945539000 X 25115011269103

114 2372210027 Nguyễn Thị Khánh Liên 26/11/1981 23XDH2K2-TA2.VT 0916358715 X 25115011269103

115 2372210031 Đồng Lê Nam 2/12/1979 23XDH2K2-TA2.VT 0908332156 X 25115011269103

116 2372210049 Nguyễn Thị Thủy 02/11/1978 23XDH2K2-TA2.VT 0903753183 X 25115011269103
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Số TT MSSV HỌ & TÊN NGÀY SINH TÊN LỚP SỐ ĐIỆN THOẠI
Thể dục nhịp 

điệu
MÃ HP

117 2372210001 Phạm Thị Thúy An 18/09/1985 23XDH2K2-TA2.VT 0909866885 X 25115011269103

118 2372210043 Lê Mậu Tùng 08/7/1979 23XDH2K2-TA2.VT 0908162622 X 25115011269103

119 2372210127 Nguyễn Văn Nghĩa 25/07/1985 23XDH2K2-TA2.VT 0918293272 X 25115011269103

120 2372210030 Võ Hoàng Minh 10/4/1980 23XDH2K2-TA2.VT 0909027333 X 25115011269103

121 2372210100 Nguyễn Thị Trường Hân 02/01/1982 23XDH2K2-TA2.VT 0938356435 X 25115011269103

122 2372210046 Vũ Thị Thủy 06/08/1983 23XDH2K2-TA2.VT 0388744778 X 25115011269103

123 2372210048 Vũ Thị Thơ 20/04/1988 23XDH2K2-TA2.VT 090 6713738 X 25115011269103

124 2372210050 Nguyễn Thị Thuỷ 21/03/1987 23XDH2K2-TA2.VT 093 7228836 X 25115011269103

125 2372210108 Nguyễn Thị Hiền 16/04/1980 23XDH2K2-TA2.VT 090 3308048 X 25115011269103

126 2372210024 Phan Thị Thu Hương 18/12/1986 23XDH2K2-TA2.VT 091 8498585 X 25115011269103

127 2372210101 Trần Thị Thảo 14/06/1985 23XDH2K2-TA2.VT 0909088730 X 25115011269103

128 2372210116 Phan Thị Thuý 11/07/1985 23XDH2K2-TA2.VT 0939241217 X 25115011269103



Số TT MSSV HỌ & TÊN NGÀY SINH TÊN LỚP SỐ ĐIỆN THOẠI
Vovinam nâng 

cao
Mã HP

1 2262107008 Trương Thị Bảo Quyên 14/01/1997 22DH2K7-MA1 0917828100 X 2511501189901

2 2261102013 Nguyễn Nhật Quyên 01/01/2000 22DHK18-MA1 0909773302 X 2511501189901

3 2272110081 Trần Đỗ Quyên 12/01/1983 22XDH2K1-TA1.LTT 0903711883 X 2511501189901

4 2272110087 Phạm Thị Xuân Trang 05/03/1982 22XDH2K1-TA1.LTT 0932003319 X 2511501189901

5 2272110084 Trần Thu Hằng 03/05/1991 22XDH2K1-TA1.LTT 0916040305 X 2511501189901

6 2272110012 Dương Chánh Tâm 14/05/1991 22XDH2K1-TA1.VT 0797837085 X 2511501189901

7 2272110004 Lê Quan Độ 21/01/1980 22XDH2K1-TA1.VT 0947399939 X 2511501189901

8 2272110001 Trần Thị Hồng Ân 21/12/1979 22XDH2K1-TA1.VT 0907644646 X 2511501189901

9 2272110067 Tôn Trần Hồng Lộc 18/02/1994 22XDH2K1-TA1.VT 0886686860 X 2511501189901

10 2272110010 Nguyễn Bảo Ngọc 06/03/1991 22XDH2K1-TA1.VT 0911199999 X 2511501189901

11 2272110015 Lê Phong Toàn 04/01/1986 22XDH2K1-TA1.VT 0938334488 X 2511501189901

12 2272110007 Trần Thị Phương Loan 22/5/1981 22XDH2K1-TA1.VT 0915315317 X 2511501189901

13 2272110078 Võ Thị Cúc Phương 21/3/1985 22XDH2K1-TA1.VT 0909792228 X 2511501189901

14 2272110074 Đoàn Cẩm Hậu 28/02/1997 22XDH2K1-TA1.VT 0935756568 X 2511501189901

15 2272110062 Huỳnh Thiên Ái Na 10/10/1994 22XDH2K1-TA1.VT 0987181805 X 2511501189901

16 2272110085 Lê Văn Ty 22/10/1989 22XDH2K1-TA1.VT 0384963132 X 2511501189901

17 2272110064 Trần Thị Thùy Giang 02/07/1989 22XDH2K1-TA1.VT 0833771221 X 2511501189901

18 2272110066 Lê Thị Thanh Giang 16/11/1979 22XDH2K1-TA1.VT 0931161179 X 2511501189901

24 2372210117 Trần Thị Hồng Thương 31/07/1984 23XDH2K2-TA2.VT 0984913452 X 2511501189901

19 2363901004 Nguyễn Thị Ngân Quỳnh 20/01/1991 23CDK19KT.TN 0938860166 X 2511501189901

20 2363901009 Huỳnh Thị Tươi 17/12/1991 23CDK19KT.TN 0982673922 X 2511501189901

21 2363901002 Trần Công Minh 20/05/2000 23CDK19KT.TN 0349542889 X 2511501189901

22 2363901007 Đặng Nguyễn Duy Khang 26/11/1997 23CDK19KT.TN 0827734547 X 2511501189901

23 2363901010 Nguyễn Thị Thanh Thuỳ 29/07/2001 23CDK19KT.TN 0374509157 X 2511501189901

24 2363901011 Lê Thị Bạch Trúc 28/02/1983 23CDK19KT.TN 0902524524 X 2511501189901

25 2363901012 Phạm Thị Mỹ Trình 18/05/1989 23CDK19KT.TN 0933043108 X 2511501189901

26 2363901015 Bùi Minh Thư 07/11/1983 23CDK19KT.TN 0908454952 X 2511501189901

27 2363901016 Nguyễn Thị Xuân An 11/11/1993 23CDK19KT.TN 0969019404 X 2511501189901

28 2363901017 Lê Duy Thanh 29/03/1991 23CDK19KT.TN 0977844857 X 2511501189901

29 2363307013 Nguyễn Lục Phú Duy 11/07/2000 23CDK19-MA3 0386199296 X 2511501189901

30 2363301010 Nguyễn Thị Yến Nhi 18/1/2001 23CDK19-TC3 0969085853 X 2511501189901

31 2362901014 Nguyễn Chí Hiếu 23/11/1983 23DH2K8KT.TN 0366694151 X 2511501189901

32 2362901007 Nguyễn Hoàng Tiến 12/07/1994 23DH2K8KT.TN 0969823695 X 2511501189901

33 2362901011 Tô Thị Diễm Huỳnh 13/05/1994 23DH2K8KT.TN 0973545453 X 2511501189901

34 2362901002 Nguyễn Lê Hải 01/08/1988 23DH2K8KT.TN 0799335688 X 2511501189901

35 2362901013 Nguyễn Thị Nam Phương 12/07/1982 23DH2K8KT.TN 0344310050 X 2511501189901

36 2462101008 Kiều Thanh Huy 08/04/1976 24V.DTA1.1AG 0939126808 X 2511501189901

37 2462101027 Đoàn Quốc Bảo 29/09/1978 24V.DTA1.1AG 0834211220 X 2511501189901

38 2462101019 Trương Như Phượng 24/01/1982 24V.DTA1.1AG 0834581238 X 2511501189901

39 2362310011 Nguyễn Thùy Hồng Huệ 28/09/1977 23DH2K9-TA2.AG 0913192291 X 2511501189901

40 2362310008 Nguyễn Ngọc Hiền 19/11/1983 23DH2K9-TA2.AG 0919917822 X 2511501189901

41 2362310013 Phan Cao Kỳ 25/9/1983 23DH2K9-TA2.AG 0938227796 X 2511501189901

42 2362210073 Dương Thái Phương 12/08/1983 23DH2K9-TA2.AG 0919121417 X 2511501189901

43 2362310006 Trần Thái Chi 22/02/1977 23DH2K9-TA2.AG 0939509952 X 2511501189901

44 2362310014 Nguyễn Thanh Long 19/08/1977 23DH2K9-TA2.AG 0963241839 X 2511501189901

45 2362310025 Lê Nguyễn Đình Toàn 25/04/1985 23DH2K9-TA2.AG 0949365368 X 2511501189901

46 2362310008 Nguyễn Ngọc Hiền 19/11/1983 23DH2K9-TA2.AG 0919917822 X 2511501189901

47 23622210091 Trần Công Bình 16/09/1977 23DH2K9-TA2.Q7 0982912919 X 2511501189902

48 23622210088 Nguyễn Tuấn Thanh 04/11/1982 23DH2K9-TA2.Q7 0936893139 X 2511501189902

49 2362210113 Dương Mạnh Toàn 02/10/1973 23DH2K9-TA2.Q7 0763919348 X 2511501189902

50 2362210087 Nguyễn Văn Tú 30/3/1977 23DH2K9-TA2.Q7 0938242028 X 2511501189902

51 2362210041 Nguyễn Bảo Trung 19/12/1991 23DH2K9-TA2.Q7 0904043050 X 2511501189902

52 2362210055 Đoàn Nguyễn Anh Kiệt 17/7/1992 23DH2K9-TA2.Q7 0962170704 X 2511501189902

53 2362210045 Đỗ Anh Thi 24/11/1983 23DH2K9-TA2.Q7 0944254234 X 2511501189902

54 2362210081 Nguyễn Đăng Thoại 27/4/1978 23DH2K9-TA2.Q7 0903818689 X 2511501189902

55 2362210083 Trần Thị Phương Huyên 14/6/1983 23DH2K9-TA2.Q7 0906390683 X 2511501189902

56 2362210077 Phạm Thái Ngọc 10/03/1983 23DH2K9-TA2.Q7 0775508826 X 2511501189902

57 2362210115 Lê Thị Hồng Hà 01/07/1977 23DH2K9-TA2.Q7 0902500295 X 2511501189902

58 2362210064 Nguyễn Thị Thu Thanh 09/05/1976 23DH2K9-TA2-Q7 0935193887 X 2511501189902

59 2362210054 Hoàng Thuỵ Bảo  Ngọc 12/12/1981 23DH2K9-TA2-Q7 0914812307 X 2511501189902

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP VOVINAM NÂNG CAO

TỐI 246 (24/04/2025 - 22/05/2025)
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Số TT MSSV HỌ & TÊN NGÀY SINH TÊN LỚP SỐ ĐIỆN THOẠI
Vovinam nâng 

cao
Mã HP

60 2372910001 Phạm Thị Hồng Anh 15/06/1988 23XDH2K2.TA1.AG 0378171108 X 2511501189902

61 2372210092 Lê Tấn Đạt 23/04/1979 23XDH2K2-TA2.AG 0917982727 X 2511501189902

62 2372210095 Trần Thị Huyền Trân 12/10/1982 23XDH2K2-TA2.AG '0981711716 X 2511501189902

63 2372210063 Phan Thanh Diễm 13/04/1991 23XDH2K2-TA2.Q8 0908752673 X 2511501189902

64 2372210041 DƯƠNG THÁI SƠN 07/02/1978 23XDH2K2-TA2.VT 0903320978 X 2511501189902

65 2372210057 Ngô Chí Vân 22/09/1979 23XDH2K2-TA2.VT 0908277601 X 2511501189902

66 2372210037 Võ Thị Kiều Oanh 23/03/1988 23XDH2K2-TA2.VT 0398567862 X 2511501189902

67 2372210005 Lê Đặng Minh Châu 15/10/2000 23XDH2K2-TA2.VT 0395715815 X 2511501189902

68 2372210106 Nguyễn Lê Chính 9/3/1999 23XDH2K2-TA2.VT 0968690399 X 2511501189902

69 2372210011 Vũ Đại Hải Dương 23/12/1984 23XDH2K2-TA2.VT 0939553992 X 2511501189902

70 2372210130 Dương Quang Minh 12/09/1972 23XDH2K2-TA2.VT 0903950999 X 2511501189902

71 2372210128 Nguyễn Hoàng Thanh 24/02/1971 23XDH2K2-TA2.VT 0919338079 X 2511501189902

72 2372210034 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 10/01/1983 23XDH2K2-TA2.VT 0903901001 X 2511501189902

73 2372210047 Nguyễn Thị Thùy 30/12/1985 23XDH2K2-TA2.VT 0778853296 X 2511501189902

74 2372210026 Vũ Hoàng Liên 28/08/1987 23XDH2K2-TA2.VT 0974465839 X 2511501189902

75 2372210006 Lê Thị Khánh Chi 29/01/1979 23XDH2K2-TA2.VT 0919071188 X 2511501189902

76 2372210016 Nguyễn Văn Hải 25/07/1982 23XDH2K2-TA2.VT 0909451982 X 2511501189902

77 2372210025 Tạ Hải Trung Kiên 17/06/1982 23XDH2K2-TA2.VT 0903618856 X 2511501189902

78 2372210112 Vũ Thị Thúy Nga 31/03/1979 23XDH2K2-TA2.VT 0989634636 X 2511501189902

79 2372210110 Phạm Ngọc Khánh Lê 28/09/1984 23XDH2K2-TA2.VT 0914204599 X 2511501189902

80 2372210013 Trần Phương Hà 23/04/1981 23XDH2K2-TA2.VT 0948811981 X 2511501189902

81 2372210022 Phạm Thị Thanh Huyền 23/03/1980 23XDH2K2-TA2.VT 0945539000 X 2511501189902

82 2372210027 Nguyễn Thị Khánh Liên 26/11/1981 23XDH2K2-TA2.VT 0916358715 X 2511501189902

83 2372210031 Đồng Lê Nam 2/12/1979 23XDH2K2-TA2.VT 0908332156 X 2511501189902

84 2372210049 Nguyễn Thị Thủy 02/11/1978 23XDH2K2-TA2.VT 0903753183 X 2511501189902

85 2372210030 Võ Hoàng Minh 10/4/1980 23XDH2K2-TA2.VT 0909027333 X 2511501189902

86 2372210100 Nguyễn Thị Trường Hân 02/01/1982 23XDH2K2-TA2.VT 0938356435 X 2511501189902

87 2372210046 Vũ Thị Thủy 06/08/1983 23XDH2K2-TA2.VT 0388744778 X 2511501189902

88 2372210048 Vũ Thị Thơ 20/04/1988 23XDH2K2-TA2.VT 090 6713738 X 2511501189902

89 2372210050 Nguyễn Thị Thuỷ 21/03/1987 23XDH2K2-TA2.VT 093 7228836 X 2511501189902

90 2372210108 Nguyễn Thị Hiền 16/04/1980 23XDH2K2-TA2.VT 090 3308048 X 2511501189902

91 2372210024 Phan Thị Thu Hương 18/12/1986 23XDH2K2-TA2.VT 091 8498585 X 2511501189902

92 2372210101 Trần Thị Thảo 14/06/1985 23XDH2K2-TA2.VT 0909088730 X 2511501189902

93 2372210116 Phan Thị Thuý 11/07/1985 23XDH2K2-TA2.VT 0939241217 X 2511501189902
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